PHỤ LỤC  
(ban hành kèm theo công văn số: 1071/QLCL-CL1 ngày 25/6/2010)

	ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số:       ………..
	…………..,, ngày       tháng 6  năm 2010


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, CÔNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
1. Cơ quan kiểm tra, công nhận

- Chi cục …..

2. Tổng hợp số lượng cơ sở thuộc phạm vi quản lý

	Tổng số cơ sở
	Số lượng tàu cá (chiếc)
	Số lượng cảng cá
	Số lượng chợ cá
	Số lượng cơ sở thu gom, sơ chế TS
	Số lượng đầm nuôi TS
	Cơ sở chế biến thủy sản tiêu thụ nội địa

	
	
	
	
	
	
	Hàng khô
	Nước mắm và sản phẩm dạng mắm
	Khác (đông lạnh, đồ hộp…)

	
	Tổng số cơ sở
	Đã được kiểm tra
	Đã được công nhận
	Tổng số cơ sở
	Đã được kiểm tra
	Đã được công nhận
	Tổng số cơ sở
	Đã được kiểm tra
	Đã được công nhận
	Tổng số cơ sở
	Đã được kiểm tra
	Đã được công nhận
	Quảng canh
	Thâm canh
	Bán thâm canh
	Tổng số cơ sở
	Đã được kiểm tra
	Đã được công nhận
	Tổng số cơ sở
	Đã được kiểm tra
	Đã được công nhận
	Tổng số cơ sở
	Đã được kiểm tra
	Đã được công nhận

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Tổng số cơ sở thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn:

- Số cơ sở đã được kiểm tra, công nhận và cấp mã số theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

3. Kết quả kiểm tra, công nhận cơ sở 6 tháng đầu năm 2010:

- Số cơ sở được kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm:
- Số cơ sở được kiểm tra, công nhận và cấp mã số (tính đến 15/6/2010):

- Biện pháp xử lý đối với các cơ sở không đủ điều kiện đảm bảo VSATTP (nếu có):

4. Đề xuất, kiến nghị: (nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung  đối với Quy chế 117; nêu rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp xử lý đối với các cơ sở không thực hiện đăng ký kiểm tra hoặc các cơ sở đã được kiểm tra nhiều lần nhưng không đủ điều kiện đảm bảo VSATTP…)
5. Danh sách chi tiết các cơ sở (hoặc địa chỉ website của Cơ quan địa phương đã công bố danh sách-nếu có).
	TT
	Tên Cơ sở sản xuất trước chế biến
	Địa chỉ 
	Kết quả kiểm tra, công nhận điều kiện đảm bảo VSATTP của Cơ quan QLCL Nông Lâm Thủy sản địa phương 

(nếu có)

	
	
	
	Thời điểm kiểm tra gần nhất
	Xếp loại
	Mã số

(nếu có)

	A
	Cơ sở chế biến thủy sản tiêu thụ nội địa
	
	
	
	

	A1
	Cơ sở khác (đông lạnh, đồ hộp…)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	A2
	Cơ sở hàng khô
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	A3
	Cơ sở nước mắm và sản phẩm dạng mắm
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	B
	Cơ sở thu mua, sơ chế thủy sản 
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


